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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg ngày

23/6/2004

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển giống thuỷ sản

đến năm 2010

 

Căn cứ Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt Chương trình phát triển giống thuỷ sản đến năm 2010; Bộ Thuỷ sản

hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phát triển giống thuỷ

sản như sau:

 

I. VỀ NÂNG CẤP, HOÀN THIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA CÁC TRUNG TÂM GIỐNG

THUỶ SẢN

1. Đối với các Trung tâm quốc gia giống thuỷ sản

Mục tiêu của việc đầu tư xây dựng các Trung tâm quốc gia giống thuỷ sản (viết tắt là

TTQGGTS) thuộc các Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản là để nâng cao năng lực

cho hệ thống nghiên cứu có đủ điều kiện thực hiện các nghiên cứu khoa học cơ bản

và công nghệ sinh học cao trong lĩnh vực di truyền, chọn giống nhằm chủ động tạo

được tập đoàn giống phong phú phục vụ cho nuôi trồng. TTQGGTS có chức năng

hoạt động sự nghiệp phát triển giống thuỷ sản, với các nhiệm vụ: lưu giữ những

giống thuỷ sản kinh tế thuần chủng, giống quý hiếm và nghiên cứu phát triển để

không ngừng nâng cao chất lượng giống; nghiên cứu quy trình, quy chế tham gia lưu

giữ giống nhằm bảo tồn quỹ gen quốc gia; nhân giống thuần chủng tạo ra các thế hệ

đàn giống ông bà, đàn giống bố mẹ để cung cấp cho Trung tâm giống thuỷ sản cấp I,
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Trung tâm giống thuỷ sản của tỉnh hoặc các trại giống thương mại nhằm tạo ra con

giống nuôi có chất lượng di truyền tốt; nghiên cứu gia hoá giống tự nhiên, khảo

nghiệm thuần hoá giống nhập nội để chọn tạo giống nuôi mới; nghiên cứu công nghệ

sản xuất giống, nhập công nghệ giống mới và ứng dụng hoàn thiện để chuyển giao

cho sản xuất; tham gia dịch vụ khảo nghiệm giống, kiểm định chất lượng giống; tham

gia đào tạo cán bộ kỹ thuật về giống thuỷ sản với các trường có đào tạo về nuôi

trồng thuỷ sản và công nghệ sinh học; tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, trao

đổi vật liệu di truyền, thông tin khoa học và quản lý liên quan đến giống thuỷ sản theo

sự phân công của Viện; đối với các TTQG giống hải sản còn sản xuất trứng cá biển

thụ tinh, cá bột, ấu trùng các đối tượng kinh tế mà kỹ thuật phức tạp để cung cấp cho

các trại thương mại ương thành con giống phục vụ nhu cầu nuôi.

Để nhanh chóng đáp ứng kịp thời với những yêu cầu của sản xuất, các Viện nghiên

cứu nuôi trồng thuỷ sản (viết tắt là Viện NCNTTS) khẩn trương hoàn thiện và đưa

vào hoạt động các TTQGGTS đã được xây dựng từ năm trước (TTQGGTS nước

ngọt miền Bắc, TTQG giống hải sản miền Trung, TTQGGTS nước ngọt miền Nam,

TTQGG hải sản miền Nam); bố trí lực lượng kỹ thuật hợp lý, phân công nhiệm vụ

gắn chặt với những vấn đề cấp thiết của sản xuất hiện tại và định hướng phát triển

của ngành. Với 3 dự án mức được phê duyệt (TTQG giống hải sản miền Bắc,

TTQGGTS nước ngọt miền Trung, TTQG giống hải sản miền Nam phần mở rộng)

các Viện cần tập trung chỉ đạo triển khai để xây dựng đúng tiến độ và quản lý chặt

chẽ, đảm bảo chất lượng công trình.

Đồng thời với việc xây dựng TTQGGTS, các Viện NCNTTS cần tiến hành lập Dự án

nâng cấp, xây dựng phòng thí nghiệm để tăng cường năng lực cho nghiên cứu tại

Viện. Yêu cầu đối với phòng thí nghiệm có trang thiết bị hiện đại, bố trí cán bộ kỹ

thuật trình độ chuyên môn giỏi đảm bảo tiến hành được các nghiên cứu và ứng dụng

công nghệ sinh học cao trong di truyền, chọn tạo giống mới, các vấn đề khoa học cơ

bản về giống và có đủ khả năng chuyển giao công nghệ về giống trong hệ thống

giống quốc gia.

2. Đối với 16 Trung tâm giống thuỷ sản cấp I



Uỷ ban Nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trong danh

mục xây dựng Trung tâm giống thuỷ sản cấp I (viết tắt TTGTS cấp I) giao nhiệm vụ

cho các Sở chức năng lập Dự án khả thi đầu tư xây dựng TTGTS cấp I phù hợp với

tiêu chuẩn ngành "28 TCN 173:2001 - Trung tâm giống thuỷ sản cấp I - Yêu cầu

chung" và theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng. Hồ sơ Dự án

sau khi UBND tỉnh phê duyệt cần gửi về Bộ Thuỷ sản để tổng hợp báo cáo các Bộ,

ngành liên quan lập kế hoạch ngân sách hỗ trợ địa phương trình Thủ tướng Chính

phủ xét và trình Quốc hội phê duyệt nhằm xây dựng hoàn thiện toàn bộ hệ thống

TTGTS cấp I vào năm 2008. Khi triển khai cần thành lập Ban quản lý dự án để đảm

bảo thực hiện đúng với trình tự, tiến độ và quản lý tốt chất lượng công trình.

Việc thiết kế xây dựng TTGTS cấp I yêu cầu có cơ sở hạ tầng, thiết bị tiên tiến đảm

bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và sản xuất giống thuỷ sản được đa loài

bằng công nghệ mới và công nghệ truyền thống.

Trung tâm giống thuỷ sản cấp I có chức năng hoạt động sự nghiệp phát triển giống

thuỷ sản cho khu vực và tỉnh, với các nhiệm vụ: thực hiện các chương trình dự án

phát triển giống thuỷ sản ở địa phương; nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng các

công nghệ mới về giống thuỷ sản và tập huấn chuyển giao cho sản xuất; tiếp nhận

giống thuần, đàn giống ông bà từ TTQGGTS để nhân giống, cung cấp cho các trại

giống thương mại làm đàn bố mẹ và cho TTGTS các tỉnh trong khu vực có nhu cầu;

kết hợp với Viện NCNTTS thực hiện các dự án về điều tra khu hệ thuỷ sản phân bố

tự nhiên, phát hiện các loài thuỷ sản bản địa quý hiếm và hợp đồng lưu giữ những

giống mà điều kiện ở TTQGGTS không thích hợp để bảo tồn nguồn gen quốc gia;

sản xuất và thả giống thuỷ sản ra các vùng nước tự nhiên để bổ sung và tái tạo

nguồn lợi; kết hợp với các trường đào tạo, trung tâm khuyến ngư, khuyến nông đào

tạo công nhân kỹ thuật thuỷ sản theo nhu cầu địa phương; tham gia dịch vụ khảo

nghiệm giống, thức ăn, kiểm định chất lượng giống khi có đủ các điều kiện theo quy

định; sản xuất, dịch vụ các đối tượng giống kinh tế nhân dân đang có nhu cầu.

Quy mô của TTGTS cấp I có diện tích từ 5 hecta trở lên, có đủ cơ sở hạ tầng để

thực hiện được các nhiệm vụ trên. Công suất thiết kế đối với TTGTS nước ngọt cấp I



mỗi năm sản xuất trên 50 triệu cá bột các loại, trên 5 triệu cá hương, trên 1 triệu cá

giống, nuôi được đàn hậu bị trên 2 tấn; đối với Trung tâm giống hải sản cấp I có khu

nuôi dưỡng và khu sản xuất giống, mỗi năm sản xuất trên 50 triệu con giống tôm, cá,

nhuyễn thể, giáp xác khác.

Với những tỉnh ven biển, việc xác định xây dựng TTGTS cấp I thuộc về nước ngọt

hay hải sản đã được nghiên cứu quy hoạch theo lợi thế của địa phương và khu vực.

Vì vậy, yêu cầu thực hiện đúng với quy hoạch.

Về nhân lực của TTGTS cấp I, cán bộ quản lý phải có trình độ đại học chuyên ngành

trở lên, cán bộ kỹ thuật có ít nhất 2 kỹ sư, một số trung cấp kỹ thuật và lực lượng

công nhân thường xuyên, lao động hợp đồng theo thời vụ.

3. Đối với Trung tâm giống thuỷ sản của các tỉnh

Những tỉnh không có trong danh mục xây dựng TTGTS cấp I, UBND tỉnh giao nhiệm

vụ cho các Sở chức năng lập Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giống thuỷ sản của

tỉnh (viết tắt là TTGTS tỉnh) trên cơ sở nâng cấp một trại giống hiện có hoặc xây

dựng mới ở nơi thích hợp, thuận lợi giao thông, có nguồn nước tốt và chủ động, gần

nguồn cấp điện. Căn cứ theo tiềm năng mặt nước của địa phương mà có thể xây

dựng TTGTS nước ngọt hoặc hải sản, hoặc có thể xây dựng trung tâm gồm 2 cơ sở

là giống nước ngọt và giống hải sản. Quy mô TTGTS của tỉnh tuỳ thuộc vào điều

kiện thực tế, có thể vận dụng Tiêu chuẩn ngành "28 TCN 173:2001 - Trung tâm giống

thuỷ sản cấp I - Yêu cầu chung".

Mỗi tỉnh cần có một trung tâm giống thuỷ sản để thực hiện sự nghiệp phát triển giống

thuỷ sản phục vụ cho nuôi trồng. Tuy nhiên, những nơi đã có TTQGGTS đóng trên

địa bàn thì trung tâm này sẽ phục vụ chung cho cả vùng và tỉnh, do đó không nhất

thiết phải thành lập TTGTS của tỉnh.

Trung tâm giống thuỷ sản của tỉnh có các nhiệm vụ: tiếp nhận giống mới, giống thuần

chủng, đàn giống ông bà từ TTQGGTS hoặc TTGTS cấp I khu vực để phát triển,

chọn lọc đàn hậu bị đạt tiêu chuẩn đáp ứng cho các cơ sở sản xuất giống thương

mại trong tỉnh; tiếp nhận, ứng dụng công nghệ mới về sản xuất giống thuỷ sản,

chuyển giao cho sản xuất đại trà; lưu giữ, nhân giống các đối tượng thuỷ sản bản địa


